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TỬ VI 

1. TỬ VI TRUNG HẬU  

Cung Mệnh có Tử Vi, miếu, vượng, Đắc, Địa hay Bình Hòa là người trung hậu, 
khiêm cung.  

2. TỬ VI CƯ DẬU TOÀN VÔ UY LỰC CHI CÔNG  

Cung Mệnh an tại Dậu có tử vi tọa thủ là người hèn yếu không có uy lực.  

3. TỬ VI CƯ MÃO DẬU KIẾP KHÔNG TỨ SÁT, ĐA VI THOÁT TỤC CHI 
TĂNG.  

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Tử - Vi tọa thủ gặp Địa Không, Địa Kiếp, hay 
Kình, Đà, Hỏa, Linh hợp tất là người tu hành, đi tu thời đạt tiến, nếu không cũng là 
người nhìn đời với đôi mắt yếm thế.  

4. CUNG THAO ĐẾ ẤN ĐOẠT TRƯỞNG TRANH QUYỀN  

Cung Mệnh hay cung Huynh Đệ an tại Ngọ có Tử Vi tọa thủ Ấn đồng cung thời là 
con thứ nhưng sau cũng là trưởng.  

5. TỬ VI CƯ NGỌ VÔ HÌNH KỴ GIÁP ĐINH KỶ VỊ CHÍ CÔNG KHANH.  

Cung Mệnh an tại Ngọ, có Tử - Vi tọa thủ nên rất tốt đẹp nhất là tuổi Giáp, Đinh, 
Kỷ, thì được hưởng cả phú lẫn quí, nếu bị Thiên Hình, Hóa Kỵ, hay Kình Dương, 
Đà Là xâm phạm, chỉ bình thường.  

6. TỬ VI CƯ TÝ NGỌ KHOA QUYỀN LỘC CHIẾU TỐI VI KỲ  

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Tử - Vi tọa thủ gặp Khoa, Quyền, Lộc, hội chiếu, 
người có cách này tất được hưởng phú quí song toàn.  

7. ĐẾ TỌA LY CUNG TAM KỲ HÌNH ẤN KHÔI XƯƠNG HỒNG BẬT, MỸ 
MẠO TÀI HÙNG, HẠN HỮU CỰ SÁT ĐÀ LINH : CHU DU CAM HẬN MỆNH 
VONG.  

 Chu Du cung Mệnh an tại Ngọ, có Tử - Vi tọa thủ gặp Khoa, Quyền, Lộc, Hình, 
Ấn, Khôi, Xương, Hồng, Bát hội hợp là người dung mạo đẹp đẽ lại tài trí và anh 
hùng, hạn gặp Cự, Sát, Đà, Linh, đành ôm hận mà chết.  
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8. ĐẾ TINH TẠI THỦY NAN GIẢI TAI ƯƠNG HẠN HỮU SÁT TINH LA 
VÕNG HÌNH LAO KHÔN VỊ THOÁT. MỆNH NÃI DƯƠNG ĐÀ GIA KIẾP VỊ 
THÀNH THỌ GIẢM.  

Cung Mệnh an tại Tý có Tử Vi tọa thủ, sự cứu giải tai ương không hiệu lực, hạn tới 
cung Thìn, Tuất gặp nhiều Sát Tinh tất không tránh khỏi quan tung, hình ngục, nêu 
lại thêm Kình Dương, Đà La, Địa Kiếp hội hợp ở Mệnh cung, phải quyết đoán là 
không chết non thì nghèo hèn.  

9. ĐỀ TỌA LY CUNG, KỴ PHÙNG HAO SÁT, HẠNH NGỘ KHÔI HOA HỮU 
TÀI PHỤ CHÍNH.  

Cung Mệnh an tại Ngọ, có Tử Vi tọa thủ, gặp Thiên Khôi, Hóa Khoa, hội hợp tất 
có tài kinh bang, tế thế, phò tá, vị nguyên thủ, nhưng rất kỵ gặp Đại Tiểu Hao, 
Kình, Đà, Không, Kiếp, hay Kiếp Sát hội hợp thời vô vị.  

10. TỬ VI NAM HỢI, NỮ DẦN CUNG, NHÂM GIÁP SINH NHÂN PHÚ QUÍ 
ĐỒNG.  

 Đàn ông tuổi Nhâm, Giáp cung Mệnh an tại Hợi có Tử Vi tọa thủ nên được hưởng 
giàu sang trọn đời, đàn bà tuổi Nhâm, Giáp cung Mệnh an tại Dần có Tử Vi tọa thủ 
cũng được hưởng như trên, ngược lại nam ở Dần, nữ ở Hợi thì bình thường.  

11. TỬ VI DẦN NGỌ THÂN CUNG, NỮ MỆNH CHỦ VƯỢNG PHU ÍCH TỬ.  

Cung Mệnh an tại Dần, Ngọ, Thân, số đàn bà là người danh giá làm lợi cho chồng 
con.  

12. NỮ MỆNH TỬ VI CƯ TÝ DẬU TỊ HỢI GIA TỨ SÁT MỸ NGỌC HÀ 
ĐIỂM, NHẬT HẬU BẤT MỸ.  

Cung Mệnh an tại Tý, Dậu, Tị, Hợi gặp Kinh, Đà, Không, Kiếp xâm phạm ví như 
ngọc có vết tất không được hoàn toàn tốt đẹp nên hậu vận vất vả.  

13. TỬ VI ĐÁO THỦ NHÂN CUNG, HỰU VỌNG KHÔ MIẾU KHẢ CỨU  

Cung Mệnh an tại Tị, Hợi có Tử Vi tọa thủ nên kém tốt đẹp nhưng nếu gặ p Đa 
Trung Tính sáng sủa quần tụ thời như cái nấm khó có thể cứu được.  

14. NGÔI TỬ VI ĐÓNG VÀO CHỐN HÃM, QUYỀN CỨU THA THIỂU GIẢM 
VÔ UY  

 Sao Tử Vi cư hãm địa thì sự cứu giải không được mạnh mẽ.  
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15. MỆNH VIÊN BẰNG NGỘ TỬ - VI, DẦU PHÙNG NHƯỢC ĐỊA HẠN SUY 
CHẲNG SỜN  

Cung Mệnh Thân có Tử Vi tọa thủ, nếu gặp hạn suy thì cũng không đáng lo ngại.  

16. VẬN SUY HẠN SUY, HỶ TỬ VI CHI GIẢI HUNG ÁC  

 Vận hạn suy mà gặp được Tử Vi thì đáng mừng vì giải được hung ngay.  

17. TỬ VI DỮ CHƯ SÁT ĐỒNG CUNG, CHƯ CÁT HỌP CHIẾU, QUÂN TỬ 
TẠI DÃ, TIỂU NHÂN TẠI VỊ, CHỦ NHÂN GIAN TRÁ, CÁCH THIỆN.  

Cung Mệnh có Tử Vi và Sát Tinh tọa thủ gặp Cát Tinh hội chiếu là người xa lánh 
việc thiện, gian manh xảo trá thời có địa vị, nếu ngay thẳng tất nghèo khổ, cô đơn.  

18. TỬ LẠC NHÀN CUNG GIA KHÚC XƯƠNG, ĐA NGÔN GIẢO HOẠT.  

Cung Mệnh Thân có Tử Vi, hãm địa tọa thủ gặp Văn Xương, Văn Khúc là người 
đàn bà miệng lưỡi chua ngoa.  

19. TỬ VI XƯƠNG KHÚC PHÚ QUÝ KHẢ KỲ  

Cung Mệnh có Tử-Vi, Hãm-Địa tọa thủ gặp Văn Xương, Văn Khúc hội hợp nên 
được hưởng giàu sang hơn người.  

20. Tử VI TU CẦN TAM HÓA NHƯỢC PHÙNG TỨ SÁT PHONG BÃI HÀ 
HOA  

Cung Mệnh có Tử Vi tọa thủ rất cần gặp Khoa, Quyền, Lộc để tăng thêm phần tốt 
đẹp nếu gặp Kinh, Đà, Không, Kiếp hội hợp lại thành xấu xa ví như cánh hoa bị 
mưa vùi gió dập.  

22. TỬ VI QUYỀN LỘC NGỘ TƯƠNG ĐÀ TUY MỸ CÁT NHI VÔ ĐẠO VI 
NHÂN, TÂM THUẬT BẤT CHÍNH.  

Cung Mệnh có Tử Vi tọa thủ gặp Quyền, Lộc hội họp bị Kinh, Đà xâm phạm 
người có cách này vẫn được hưởng giàu sang, nhưng tâm địa bất chánh, vô đạo.  

23. TỬ LỘC ĐỒNG CUNG PHU BẬT CHIẾU, QUÍ BẤT KHẢ NGÔN  

Cung Mệnh có Tử-Vi, Hóa Lộc tọa thủ đồng cung, gặp Tả Phù, Hữu Bật hội hợp, 
người có cách này rất quí hiển ít ai bì kịp.  
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24. TỬ LỘC ĐỒNG CUNG, NHẬT NGUYỆT CHIẾU, QUÍ BẤT KHẢ NGÔN.  

Cung Mệnh an tại Ngọ, có Tử Vi, Hóa Lộc tọa thủ đồng cung, tất cung Tử Tức tại 
Mão có Thái Dương, được cách “Nhật Xuất Phù Tang” cung Nô Bộc có Thái Âm, 
được cách “Nguyệt Lãng Thiên Môn” nên giàu sang vinh hiển, con cháu đầy đàng, 
kẻ hầu hạ đông đảo.  

25. ĐẾ TỌA MỆNH THỔ, TIỀN HẬU CÁT TINH, TẮC VIẾT KIM DƯ PHÙ 
GIÁ.  

Cung Mệnh có Tử Vi tọa thủ miếu vượng giáp Tả, Hữu Thiếu Âm, Thiếu Dương 
ví như xe vàng rước Vua có tàng lọng che, lại có tiền hô hậu ủng, nên rất quí hiển, 
người gặp cách này tất có danh chức quyền quí.  

26. TỬ VI VÔ PHỤ BẬT ĐỒNG HÀNH, VI CỐ QUÂN, MỸ TRUNG BẤT 
TÚC.  

Cung Mệnh có Tử Vi, đắc địa không hội được Tả Phù, Hữu Bật hoặc giáp hoặc 
chiếu ví như ông Vua cô đơn, không kẻ hầu người hạ nên chẳng làm được việc gì.  

27. TỬ VI MẠC PHÙNG KIẾP KHÔNG, HỒNG ĐÀO NHẬT MỆNH GIẢM 
THỌ  

Cung Mệnh có Tử Vi tọa thủ gặp Không, Kiếp, Hồng, Đào hội hợp tuổi thọ bị triết 
giảm.  

28. TỬ VI PHỤ BẬT ĐỒNG CUNG NHẤT HÔ BÁCH NẶC CƯ THƯỢNG 
PHẨM  

Cung Mệnh có Tử Vi tọa thủ, Phu Bật đồng cung thì làm đến thượng phẩm, một 
tiếng gọi trăm người dạ nếu cung Tài Bạch hay Quan Lộc có cách này cũng được 
phú quí.  

29. TỬ PHỦ NHẬT NGUYỆT CƯ VƯỢNG ĐỊA ĐOÁN ĐỊNH CÔNG HẦU 
KHÍ  

 (Như câu 21)  

30. VẬT KHI Ư DẦN, VỤ THÀNH Ư THÂN, TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG VI ĐẮC 
ĐỊA  

 Vật bắt đầu ở Dần, thành việc ở Thân, Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung ở Dần, Thân 
là được việc nên tốt lắm.  
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31. TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG VÔ SÁT GIÁP NHÂN HƯỞNG PHÚC CHUNG 
THÂN  

Cung Mệnh an tại Dần, Thân không gặp Sát Tinh tuổi Giáp có cách này được 
hưởng phúc trọn đời.  

32. TỬ VI THIÊN PHÚ TOÀN Y PHỤ BẬT CHI CÔNG  

Cung Mệnh có Tử Vi hay Thiên Phủ tọa thủ hoặc cả hai đồng cung gặp Tả Phù, 
Hữu Bật hội hợp, thời cả đời phú quí.  

33. TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG TỐI VI PHÚC HẬU THIẾT HIỀM NỘI TRỞ TRIỆT 
TUẦN  

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử Vi. Thiên Phủ tọa thủ đồng cung là người rất 
phúc hậu, nếu gặp Tuần, Triệt thì lại giảm đi nhiều.  

34. CẤN CANH TỬ PHỦ VI PHẬT NHI  

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử Vi, Thiên Phủ tọa thủ đồng cung thời đáng 
người to béo như con của Phật.  

35. TỬ PHỦ KÌNH DƯƠNG TẠI CƯ THƯƠNG  

Cung Mệnh có Tử Vi hay Thiên Phủ tọa thủ gặp Kình Dương đồng cung là người 
buôn bán lớn và giàu có hoặc cung Thiên Di có Vũ Khúc tọa thủ cũng được giàu 
sang nhờ kinh doanh.  

36. XUẤT PHÁT NHẬP DUY CÁI HÃN TỬ PHỦ ĐỒNG VỊ  

Cung Mệnh an tại Tứ sinh Dần, Thân, Tị, Hợi có Tử, Phủ hội hợp rất tốt đẹp.  

37. TỬ PHỦ BẤT KHẢ CƯ HÃM ĐỊA  

 Sau Tử Phù không nên cư ở cung Tật Ách hay Nô Bộc  

38. TỬ PHỦ TẠI VIÊN GIA CÁT DIỆU HẦU BÁ CHI TÀI LẠC NHÀN CUNG 
HÀO GIA CHI TRƯỞNG  

Cung Mệnh có Tử Vi, Thiên Phủ, đắc địa tọa thủ gặp Cát Tinh hội hợp tất làm tới 
hầu bá nên ở nhàn cung Hợi, Tý cũng là hào trưởng trong làng.  

39. TỬ PHỦ GIÁP MỆNH VI QUÍ CÁCH  
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Cung Mệnh an tại Dần, Thân, có Thiên Cơ, Thái Âm tọa thủ, nên rất quí không 
giàu sang cũng vinh hiển.  

40. TỬ PHỦ TRIỀU VIÊN THỰC LỘC VẠN CHUNG  

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Tử Vi, Thiên Phủ hội chiếu là người cả đời giàu 
sang sung túc no cơm ấm áo.  

41. TỬ PHỦ TRIỀU VIÊN HOẠT LỘC PHÙNG, CHUNG THÂN PHÚC HẬU 
CHÍ TAM CÔNG  

Cung Mệnh an tại Ngọ có Tử Vi tọa thủ hoặc an tại Tuất có Thiên Phủ tọa thủ gặp 
Hóa Lộc đồng cung thì cả đời được hưởng giàu sang vinh hiển và làm đến tam 
công.  

42. TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG CƯ MIẾU ĐỊA, TẤT ĐỊNH XUẤT GIAI CÔNG 
KHANH KHÍ  

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử Vi, Thiên Phủ tọa thủ đồng cung người có 
cách này được đại phú, đại quí vào bậc công khanh.  

43. TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG VÔ SÁT TẤU, GIÁP NHÂN HƯỞNG PHÚC 
CHUNG THÂN  

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử Phủ tọa thủ đồng cung, không gặp Ác Sát 
Tinh, tất được hưởng phúc, người tuổi Canh là thứ cách chỉ bình thường.  

44. TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG, TUẦN KHÔNG XÂM NHẬP, ĐẾ VÔ QUYỀN SỞ 
NAN GIẢI HUNG TINH HẠN NGỘ  
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